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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ MINH TIẾN 

 

Số:  02 /PA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Minh Tiến, ngày  26  tháng 03  năm 2024 

PHƯƠNG ÁN 

Tiêm phòng vắcxin và phòng chống dịch bệnh 

 cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 

 

Trong những năm qua công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đã 

được triển khai thực hiện định kỳ hàng năm. Xong kết quả tiêm phòng gia súc, gia 

cầm còn chưa đạt kế hoạch đề ra về số lượng, chất lượng, thời gia thực hiện tiêm 

phòng còn chậm so với tiến độ được giao, bênh cạnh đó là công tác thu hồi công nợ 

vắc xin chưa đạt kết quả, nợ đọng vẫn còn… Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

233/KH-UBND ngày 27/11/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc về phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên 

địa bàn huyện Ngọc Lặc năm 2024; Thực hiện Phương án số 02/PA – UBND ngày 

09 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Ngọc Lặc về Tiêm phòng vắc xin gia súc, 

gia cầm đợt 1 năm 2024 và “Năm cao điểm tiêm phòng Vắc xin phòng bệnh Dại cho 

đàn Chó, Mèo”. UBND xã Minh Tiến triển khai phương án tiêm phòng gia súc, gia 

cầm đợt 1 năm 2024 cụ Phần thứ nhất  
 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIÊM PHÒNG VẮC 

XIN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Mục tiêu: 

- Thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND huyện Ngọc Lặc, về công tác 

tiêm phòng vác xin và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2024. 

- Tiêm vác xin chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm 

tạo miễn dịch, chủ động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với dịch bệnh góp phần ổn 

định phát triển kinh tế, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội ở 

địa phương. 

2. Yêu cầu:  

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho 

gia súc,  gia cầm để nhân dân tự giác thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng bắt buộc 

đạt hiệu quả cao. 

Toàn xã đồng loạt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, tiêm 

phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng; UBND xã kiện toàn 

Ban chỉ đạo và các thôn tổ chức tiêm phòng đợt 1 năm 2024, Cán bộ thú y xã tiêm 

phòng cho đàn trâu, bò, lợn và gia cầm. 

Cán  bộ chỉ đạo, phụ trách ở các thôn phải trực tiếp theo dõi giám sát, giải 

thích, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc tiêm phòng đợt 1 năm 
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2024. Cán bộ chỉ đạo, phụ trách các thôn phải cương quyết trong việc chỉ đạo tiêm 

phòng, lập biên bản những hộ cố tình không tiêm phòng để có cơ sở xử lý vi phạm 

theo quy định của pháp luật. 

 Cán bộ thú y thực hiện việc tiêm phòng phải bảo đảm kỹ thuật, quy trình tiêm 

phòng và an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình tiêm phòng. 
 

II. Nhiệm vụ và giải pháp tiêm phòng đợt 1 năm 2024 và công tác phòng 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong thời gian tới. 

1. Kế hoạch tiêm phòng đợt 1/2024. 

a. Thời gian tiêm phòng 

+ Từ 10/3/2024 đến 05/4/2024 tiêm đối với các mũi vắc xin Dại chó, mèo, Tụ 

huyết trùng, Lở mồm long móng, Tụ - Dấu, Vắc xin Dịch tả lợn, Cúm gia cầm. 

+ Từ 06/4/2024 đến 20/4/2024 kết thúc tiêm bổ sung và Vắc xin viêm da nổi 

cục trâu, bò. 

 Cụ thể: 

b. Nhiệm vụ tiêm phòng bắt buộc đối với từng đối tượng. 

 - Đối với trâu, bò, dê: Tiêm vắc xin Viêm da nôi cục, tụ huyết trùng, lở mồm 

long móng yêu cầu tỷ lệ tiêm đạt 85% diện tiêm trở lên.  

 Các thôn phải thông báo cho nhân dân nhốt và bắt gia súc, gia cầm để tiêm 

phòng.  

 Đối với đàn lợn: Tiêm vắc xin dịch tả và tụ dấu vác xin LMLM cho đàn lợn 

yêu cầu tỷ lệ tiêm đạt 65% tổng đàn hộ nào không thực hiện tiêm cho đàn lợn thì 

UBND xã không xác nhận nguồn gốc xuất sứ. 

 - Đối với đàn chó, mèo: Tiêm vắc xin dại cho đàn chó yêu cầu tỷ lệ đạt 100% 

diện tiêm. Các thôn thông báo trước cho hộ nhốt chó và cử người đi kẹp chó để tiêm 

phòng đạt hiệu quả cao. 

 - Đối với gia cầm, thủy cầm: tiêm vắc xin cúm gia cầm yêu cầu tỷ lệ tiêm đạt 

trên 85% diện tiêm trở lên.   

 2. Lịch tiêm trâu, bò, dê, lợn, chó, mèo. 

Ngày 01/4/2024 tiêm ở thôn Phúc Long. Tiêm cho đàn chó, mèo. 

Ngày 01/4/2024 tiêm ở  thôn Minh Cơ. Tiêm cho đàn chó, mèo. 

Ngày 02/4/2024 tiêm ở Thôn Hương Tiến, Tiêm cho đàn chó, mèo. 

Ngày 02/4/2024 tiêm ở thôn Thanh Sơn. Tiêm cho đàn chó, mèo. 

Ngày 02/4/2024 tiêm ở thôn Tiến Sơn. Tiêm cho đàn chó, mèo. 

Ngày 03/4/2024 tiêm ở thôn Thành Phong. Tiêm cho đàn chó, mèo. 

Ngày 02/4/2024 tiêm ở thôn Minh Thành. Tiêm cho đàn chó, mèo. 
 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Cách thức tổ chức: 

UBND xã sẽ tổ chức tiêm đồng loạt các loại vác xin và thực hiện tiêm cuốn 

chiếu. 

2. Tổ chức triển khai: 

 - Đối với Ban chỉ đạo tiêm phòng xã: 
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 + Cán bộ, công chức được phân công phụ trách các thôn phải trực tiếp bám sát 

địa bàn theo lịch tiêm để đôn đốc, chỉ đạo kịp thời phát hiện những khó khăn vướng 

mắc để báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả tiêm phòng về 

UBND xã (Đ/c: Bùi Văn Tuyên Công chức ĐCNN) để xã tổng hợp báo cáo UBND 

huyện. Phối hợp lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính trong công tác thú y để có 

cơ sở xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm công tác tiêm phòng theo quy định 

của Pháp luật. 

 + Giao chỉ tiêu cụ thể: Trên cơ sở rà soát tổng đàn, giao kế hoạch cụ thể đến 

từng thôn, từng loại vật nuôi và từng loại vác xin tiêm phòng. 

 + Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tiêm phòng và lợi ích của 

công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để người dân biết và tự giác tích cực tham gia công tác tiêm phòng. 

Các thôn căn cứ lịch tiêm phòng thông báo trước cho các hộ chuẩn bị thực 

hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và tổ chức thực hiện nghiêm túc 

đạt hiệu quả cao.  

Thành viên Ban chỉ đạo tiêm phòng và cán bộ phụ trách thôn theo lịch phân 

công phải trực tiếp làm việc với tiểu ban chỉ đạo tiêm phòng của thôn thực hiện công 

tác chuẩn bị trước để đến lịch tiêm đạt kế hoạch và hiệu quả cao nhất và chịu trách 

nhiệm báo cáo kết quả tiêm phòng của thôn đó với trưởng ban chỉ đạo. 

 Giao cán bộ thú y thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và toàn bộ công việc liên 

quan đến công tác tiêm phòng trên địa bàn toàn xã, báo cáo cụ thể với UBND xã về 

việc thu tiền của các thôn để UBND xã chỉ đạo thanh toán tiền vắc xin cho Trạm thú 

y huyện theo đúng hợp đồng đã ký kết. 

 Đài truyền thanh xã phải làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về phương án, 

lịch tiêm phòng gia súc đợt 1/2024 đến nhân dân toàn xã thực hiện đạt hiệu quả cao 

nhất. 

 Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị vào cuộc tuyên truyền, chỉ đạo quyết 

liệt đến từng thôn để đảm bảo tiến độ tiêm phòng theo đúng phương án. 

 - Chủ chăn nuôi gia súc, gia cầm: 

 + Đảm bảo các điều kiện về địa điểm, chuồng trại, con giống, thức ăn, nước 

uống, vệ sinh, xử lý chất thải theo quy định của Luật Thú y; khi có gia súc gia cầm 

mắc bệnh phải báo ngay cho cán bộ Thú y hoặc trưởng thôn; chấp hành nghiêm túc 

các quy định của nhà nước về phòng chống dịch. 

 + Chấp hành chỉ đạo của cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trong việc tổ 

chức tiêm phòng vác xin cho vật nuôi triệt để, thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch theo quy định của Luật Thú y và các quy định hiện hành của nhà nước.   

- Giám sát sau tiêm phòng. 

Các hộ gia đình và cán bộ thôn giám sát chặt chẽ, sau khi tiêm phòng thời 

gian là 48 giờ nếu có biểu hiện trâu bò bị sốt, bỏ ăn miệng bị chảy giải, khô mủi, vị 

trí tiêm bị sưng, phồng to, thì thôn và gia đình báo cáo ngay cho ban chỉ đạo tiêm 

phòng của xã và cán bộ thú ý để xử lý can thiệp ngay khi gia súc phản ứng thuốc sau 

tiêm phòng.    
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  Trạm y tế xã, cán bộ Y tế thôn phối hợp chặt chẽ với UBND xã, và các thôn 

hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, kịp thời sử lý các 

tình huống bất thường xảy ra trong và sau thời gian tiêm phòng đảm bảo an toàn sức 

khoẻ cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho gia 

súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2024. 

 * Gía vắc xin: 

 Căn cứ hướng dẫn số 12/TTDVNN-CNTY ngày 07/03/2024; Về việc hướng 

dẫn thu, chi hoạt động tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024.  

 (Có hướng dẫn mức thu vắc xin kèm theo) 

1. Tổng 2 loại vác xin THT và LMLM trâu, bò. 

* Mức thu 35.000 đ/con 

 - Nộp trức tiếp về trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện = 30.000 đ/con 

 Để lại xã 3.000đ/con; để trả cho cán bộ thú y  

  Để lại cho thôn 2000đ/con 

2. Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò (Vắc xin Lumpyvac). 

* Mức thu 42.000đ/con 

- Nộp trức tiếp về trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện = 39.000 đ/con 

 Để lại xã 1.500đ/con; để trả cho cán bộ thú y  

 Để lại cho thôn 1.500đ/con 

3. Tiêm phòng vác xin dịch tả và tụ dấu và dịch tả lợn. 

* Mức thu 15.000đ/con 

- Nộp trức tiếp về trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện = 12.000 đ/con 

 Để lại xã 1.500đ/con; để trả cho cán bộ thú y  

 Để lại cho thôn 1.500đ/con 

4. Tiêm phòng vắc xin tam liên DT+THT+PTH thu 

- Nộp trức tiếp về trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện = 9.000 đ/con 

 Để lại cho thôn 1.000 đ/con 

5. Tiêm phòng vắc xin DTL Châu Phi 

* Vắc xin DTL Châu Phi (Naveteo) 10 liều/lọ tiêm 2 mũi 45.000đ/con 

- Nộp trực tiếp vê trung tâm DVNN huyện 42.000đ 

 Để lại cho thôn 1.500đ/con để trả cho cán bộ thú y 

 Để lại cho thôn 1.500đ/con 

* Vắc xin DTL Châu Phi (Avac) 10 liều/lọ tiêm 1 mũi 65.000đ/con 

- Nộp trực tiếp vê trung tâm DVNN huyện 62.000đ 

 Để lại cho thôn 1.500đ/con để trả cho cán bộ thú y 

 Để lại cho thôn 1.500đ/con 

5. Tiêm phòng cho chó, mèo. 

* Mức thu 20.000đ/con 

- Nộp trức tiếp về trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện = 17.000 đ/con 

 Để lại xã 1.500đ/con; để trả cho cán bộ thú y  

 Để lại cho thôn 1.500đ/con 
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6. Tiêm phòng cúm gia cầm. 

* Mức thu 900đ/con 

- Nộp trức tiếp về trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện = 600 đ/con 

 Để lại cho thôn 300đ/con 

 
 

 Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND; 

- MTTQ, Các đoàn thể; 

- Trạm y tế xã; 

- 07 thôn; 

- Cán bộ, công chức phụ trách thôn; 
- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Triệu Văn Kim 
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